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HỒ SƠ

QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC

Tên cơ sở   : TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
Chủ quản   : PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC 
Địa chỉ       : XÃ ĐẠI TÂN, HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM

Điện thoại: 05103.971.358; Hiệu trưởng: 0948224258; PHT: 01279631359
Đại Tân, tháng 09 năm 2019
HƯỚNG DẪN 

LẬP HỒ SƠ THEO DÕI QUẢN LÝ  HOẠT ĐỘNG PCCC

(Trích Mục I, Thông tư số 04/2004/TT-BCA, ngày 31/03/2004 của Bộ Công an)

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và  chữa cháy gồm:

a) Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy;

b) Văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (nếu có); giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

c) Phiếu phân loại cơ sở về phòng cháy và chữa cháy;

d) Quyết định thành lập đội phòng cháyvà chữa cháy cơ sở, đội dân phòng kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện Phòng cháy và chữa cháy.

đ) Phương án chữa cháy đã được phê duyệt;

e) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; các văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy; biên bản vi phạm và quyết định liên quan đến xử lý vi phạm về phòng cháy và chữa cháy(nếu có);

g) Các sổ theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ và hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội dân phòng; sổ theo dỗi phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

h) Thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy; hồ sơ vụ cháy (nếu có).

2. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải bổ sung thường xuyên và kịp thời.

3. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở chỉ đạo lập và lưu giữ.

Có báo cáo bằng văn bản ký đóng dấu của người đại diện trước pháp luật.
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THỐNG KÊ

TÀI LIỆU PCCC CÓ TRONG HỒ SƠ

	TT
	TÀI LIỆU
	NGÀY, THÁNG, NĂM
	SỐ
	GHI CHÚ

	1
	Phiếu phân loại cơ sở về PCCC
	
	
	

	2
	Quyết định thành lập Ban chỉ huy PCCC, Đội PCCC cơ sở
	
	
	

	3
	Danh sách Đội PCCC cơ sở
	
	
	

	4
	Quyết định ban hành nội quy PCCC 
	
	
	

	5
	Nội quy, quy định về PCCC
	
	
	

	6
	Nội quy sử dụng điện
	
	
	

	7
	Nội quy phòng cháy kho vật tư
	
	
	

	8
	Bảng thổng kê phương tiện PCCC
	
	
	

	9
	Phiếu thống kê phương tiện PCCC
	
	
	

	10
	Phương án chữa cháy
	
	
	

	11
	Sổ theo dõi phương tiện PCCC
	
	
	

	12
	Danh sách lực lượng PCCC được huấn luyện nghiệp vụ PCCC(Có giấy chứng nhận kèm teo)
	
	
	

	13
	Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi bưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC
	
	
	

	14
	Kế hoạch thực tập phương án chữa cháy
	
	
	

	15
	Biên bản họp rút kinh nghiệm về học tập và thực tập 
	
	
	

	16
	Báo cáo về phòng cháy và chữa cháy
	
	
	

	17
	Biên bản kiểm tra an toàn về PC & CC
	
	
	

	18
	Dự trù kinh phí cho các hoạt động PC&CC năm 2017-2018
	
	
	


	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
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                Đại Tân, ngày     tháng 09 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy năm học 2019 - 2020
¯¯¯¯¯¯¯¯
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ
- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH13  ngày 29/6/2001;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 
- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; 
- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của nhà trường;

- Theo đề nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Hoàng Văn Thụ;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ huy PCCC cơ sở Trường THCS Hoàng Văn Thụ xã Đại Tân gồm 09 ông (bà) có tên trong danh sách (Kèm theo).
Điều  2. Ban chỉ huy PCCC cơ sở có nhiệm vụ: 

1. Chỉ đạo đội PCCC cơ sở tổ chức hoạt động phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, lập và thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, quản lý trang thiết bị PCCC, dự trù kinh phí cho hoạt động PCCC hàng năm. 

2. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, tham gia các hoạt động PCCC khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Chỉ đạo đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Tổ chức lập và lưu giữ hồ sơ về PCCC của cơ sở theo quy định.

4. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các hoạt động về PCCC của cơ sở, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về PCCC, khen thưởng,  kỷ luật những trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) có tên tại Điều I và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Huyện Đại Lộc (b/c);

- Phòng CS PC&CC (b/c);
- Như Điều III (t/h);

- Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Tâm


DANH SÁCH 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
(Ban hành kèm theo QĐ số:   /QĐ-HVT ngày 01 tháng 9 năm 2019
của Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Văn Thụ)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ công tác
	Phân công nhiệm vụ

	   1
	Trần Thanh Tâm
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	   2
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Trưởng ban ttrực

	   3
	Phạm Văn Phương
	CTCĐ
	Phó ban

	   4
	Huỳnh Văn Cường
	Tổng phụ trách
	Thành viên

	5
	Hồ Thị Song
	TPCM
	Thành viên

	6
	Nguyễn Ngô
	TTCM
	Thành viên

	7
	Nguễn Thị Điệp
	TTCM
	Thành viên

	8
	Trần Mậu Thu
	TTVP- K toán
	Thành viên

	9
	Nguyễn Quang Vũ
	NV bảo vệ 
	Thành viên
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TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
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                Đại Tân, ngày    tháng 9 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
Về việc Quy định trách nhệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH13  ngày 29/6/2001;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; 
- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của nhà trường;

- Theo đề nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Hoàng Văn Thụ;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay quy định chế độ trách nhiệm về công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ như sau: PCCC là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi cán bộ công nhân viên trong  nhà trường và khách đến liên hệ công tác, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về công tác PCCC, đảm bảo an toàn khu vực được giao quản lý và thực hiện tốt nhiệm vụ an toàn cháy, nổ chung của cơ sở.
Điều 2. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch và những quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy của Nhà nước đã ban hành, các bộ phận và mọi cán bộ công nhân viên trong Trường có trách nhiệm thực hiện tốt và đảm bảo an toàn PCCC.

Điều 3. Thành tích trong hoạt động PCCC của các bộ phận (các tổ, các bộ môn) trực thuộc nhà Trường là một trong những tiêu chí đề xuất khen thưởng hàng năm. Nếu để xảy ra cháy, nổ ở bộ phận nào thì tùy thuộc mức độ thiệt hại bộ phận đó chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật.

Điều 4. Ban chỉ huy PCCC có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình hoạt động về công tác PCCC, định kỳ thống kê, báo công tác PCCC theo quy định.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban chỉ huy PCCC, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc (b/c);

- Phòng CS PC&CC  (b/c);
- Như Điều 5 (t/h);

- Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG

                        Trần Thanh Tâm


HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn lập và số lượng đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở 

(Trích Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP)

2. Tổ chức, biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở: 

a. Biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được quy định như sau:
- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có dưới 10 người thường xuyên làm việc thì tất cả những người làm việc tại cơ sở đó là thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và do những người lãnh đạo cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới đó làm đội trưởng, đội phó;
- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có từ 10 người đến 50 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 10 người, trong đó có 1 đội trưởng và các đội phó giúp việc; 

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có trên 50 người đến 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 15 người, trong đó có 1 đội trưởng và các đội phó giúp việc;
- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có trên 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 25 người, trong đó có 1 đội trưởng và các đội phó giúp việc;
- Phương tiện giao thông cơ giới, cơ sở có nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập hoặc làm việc theo ca thì mỗi bộ phận, phân xưởng, mỗi ca làm việc có 1 tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở; biên chế của tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu từ 5 đến 7 người, trong đó có 1 tổ trưởng và các tổ phó giúp việc.

b. Cán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở là những người thường xuyên làm việc tại cơ sở hoặc trên phương tiện giao thông cơ giới đó.

c. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới ra quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, tổ trưởng, tổ phó tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở.
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Đại Tân, ngày     tháng 9  năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
Về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở


- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy số 27 /2001/QH10  ngày 29/6/2001;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; 
- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của nhà trường;

- Theo đề nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Hoàng Văn Thụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Đội PCCC cơ sở Trường  THCS Hoàng Văn Thụ gồm có 15 người (có sách kèm theo).
Điều 2. Đội PCCC Nhà trường có nhiệm vụ:

1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

5. Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) có tên tại Điều I và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Huyện Đại Lộc (b/c);

- Phòng CS PC&CC    (b/c);
- Như Điều I (t/h);

- Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Tâm
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DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CƠ SỞ 

TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ XÃ ĐẠI TÂN
(Ban hành kèm theo quyết định số:    /QĐ-HVT, ngày   tháng 9 năm 2019)
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh 
	Giới tính
	Bộ phận công tác
	Chức danh

	1. 
	Nguyễn Văn Tuấn
	1982
	Nam
	Phó Hiệu trưởng
	Đội trưởng 

	2. 
	Nguyễn Quang Vũ
	1987
	Nam
	Nhân Viên bảo vệ
	Đội phó

	3. 
	Phạm Văn Phương
	1978
	Nam
	CTCĐ
	Đội phó

	4. 
	Nguyễn  Ngô
	1964
	Nam
	TTCM- GV
	Đội phó

	5. 
	Huỳnh Văn Cường
	1987
	 Nam
	Tổng PTĐ
	   Đội viên

	6. 
	Lê Thị Lan
	1980
	Nữ
	Văn Thư
	Đội viên

	7. 
	Ngô Thị Thu Hiền
	1989
	Nữ
	NV Y tế
	Đội viên

	8. 
	Quách Thị Vy Luyn
	1979
	Nữ
	Thư Viện
	Đội viên

	9. 
	Trần Quang Đền
	1959
	Nam
	Thiết bị
	Đội viên

	10. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	1989
	Nữ
	GV P. trách phòng tin
	Đội viên

	11. 
	Nguyễn Thị Thanh
	1989
	Nữ
	Phụ Trách phòng hóa
	Đội viên

	12. 
	Nguyễn Thị Mỵ
	1979
	Nữ
	Phụ trách phòng Lý
	Đội viên

	13. 
	Hồ Thị Song
	1985
	Nữ
	TPCM- GV
	Đội viên

	14. 
	Nguyễn Thị Điệp
	1965
	Nữ
	TTCM- GV
	Đội viên

	15. 
	Trần Mậu Thu
	1960
	Nam
	 TTVP-Kế toán
	Đội viên

	16. 
	Phạm Tài
	1964
	Nam
	TTND-GV
	Đội viên
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Đại Tân, ngày    tháng 9 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
Về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy


- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy Số/2001/QH10 ngày 29/6/2001;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; 
- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của nhà trường;

- Theo đề nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Hoàng Văn Thụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này: Nội quy phòng cháy chữa cháy cơ quan, Nội quy sử dụng điện, Nội quy phòng cháy kho vật tư (có các nội quy kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Toàn thể cán bộ viên chức trong Trường THCS Hoàng Văn Thụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc (b/c);

- Phòng CS PC&CC  (b/c);
- Như Điều II (t/h);

- Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Tâm


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo quyết định số:    /QĐ-HVT, ngày 1 tháng 9 năm 2019)


Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ quan, Trường THCS Hoàng Văn Thụ quy định nội quy phòng cháy chữa cháy như sau: 

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, kể cả những người khách đến quan hệ công tác.

Điều 2: Cấm sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.
Điều 3: Cấm câu, mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về. Không:

- Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì.

- Dùng dây điện cắm điện trực tiếp vào ổ cắm.

- Để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây dẫn điện.

- Để xăng, dầu và các chất dễ cháy trong phòng làm việc.

- Sử dụng bếp điện bằng dây may - so, thắp hương trong phòng làm việc.
Điều 4: Sắp xếp vật tư, hàng hoá, phương tiện trong kho phải để gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết.

Điều 5: Khu vực để  xe máy phải gọn gàng, có lối đi lại, khi đỗ xe phải hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 6: Không để các chướng ngại vật trên các lối đi lại, hành lang, cầu thang.

Điều 7: Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 8: Bộ phận, cá nhân nào thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm thì tuỳ thuộc mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
                                                                                           TM. BCH PCCC
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NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành kèm theo quyết định số:    /QĐ-HVT, ngày   tháng 9 năm 2019)
Điều 1. Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Trường phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Đi ra ngoài, hết giờ làm việc hoặc trước khi ra về phải cắt điện đối với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

Điều 2. Cấm dùng các đồ điện cá nhân để đun nấu, sưởi sấy…thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện. Cấm để trang thiết bị điện phát nhiệt gần đồ vật dễ cháy, nổ.

Điều 3. Không đấu nối làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện như chiếu sáng, ổ cắm hoặc dùng thêm thiết bị điện có công suất lớn phải báo cáo người có trách nhiệm bố trí thợ sửa chữa.

Điều 4. Các trang thiết bị điện phải được kiểm tra, bảo trì theo quy định, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn về điện và không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Các nhánh đường dây dẫn điện phải bảo đảm các điều kiện về an toàn điện, mỹ quan và không cản trở hoạt động của các phương tiện giao thông, cứu thương, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Điều 5. Khi hệ thống điện có sự cố chập, cháy, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo cáo ngay cho người người có trách nhiệm đến sửa chữa. Cá nhân sử dụng điện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống điện của mình, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện.

Trên đây là quy định việc sử dụng điện, mọi người phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xảy ra các sự cố về điện tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành.
                                                                                            TM. BCH PCCC
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NỘI QUY PHÒNG CHÁY KHO VẬT TƯ

(Ban hành kèm theo quyết định số:   /QĐ-THCS HVT, ngày    tháng 9 năm 2019)
Điều 1: Cấm dùng lửa hút thuốc, thắp hương thờ cúng, đun bếp, kể cả bếp điện trong và xung quanh khu vực kho. Những người không có nhiệm vụ không được vào kho.

Điều 2. Vật tư hàng hoá trong kho phải để gọn gàng, thành từng lô riêng biệt, cách xa đường dây dẫn điện, bảng điện, bóng điện ít nhất 0,5 mét.

Điều 3. Thủ kho không được tự ý sửa chữa, đấu mắc làm thay đổi hệ thống điện, hệ thống điện hư hỏng phải báo cho người có trách nhiệm sửa chữa thay thế.
Điều 4. Các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, thường xuyên được kiểm tra, lau chùi bảo quản. Cấm mang phương tiện chữa cháy đi làm việc khác.

Điều 5. Trước và sau giờ làm việc thủ kho phải kiểm tra hàng hoá vật tư, cắt điện, đóng cửa trước khi ra về. Khi kiểm tra kho phát hiện có vấn đề gì nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm.

Điều 6.  Mọi người phải nghiêm túc thực hiện nội quy phòng cháy kho vật tư. Ai vi phạm tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành./. 
  
                                                                    TM. BCH PCCC
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	BẢNG THỐNG KÊ

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
	


	STT
	TÊN PHƯƠNG TIỆN
	CHỦNG LOẠI VÀ

KÝ HIỆU
	SỐ LƯỢNG
	NƠI BỐ TRÍ LẮP DẶT

	1
	Thang trèo 
	Tre, sắt
	02
	Nhà kho

	2
	Bình C02
	
	02
	Để ở khu Thực hành

	9
	Bình bột
	
	02
	Để ở khu Thực hành
	ực hiên của cầu thang

	3
	Hệ thống nước , ống
	ống PV
	03
	Giữa khu thực hành & hành chính

Nhà vệ sinh GV và học sinh

	4
	Xô xách nước
	Cao su + nhựa
	06
	Để nhà về sinh HS+ nhà VS giáo viên

	5
	Máy bơm nước
	
	01
	 Để tại giếng khoan 

	6
	Cát
	
	2m3
	Để trước khu thực hành

	7
	Chăn
	
	2 cái 
	Để tại phòng y tế

	8
	Ống nhựa
	Nhựa mềm
	50m
	Phòng kho

	9
	Giếng đào
	
	04 mét khối
	Gần khu tập thể

	10
	Giếng khoan
	
	01
	Gần khu thực hành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                               Đại Tân, ngày     tháng  9 năm 2019
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          TRƯỞNG BAN
                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                                            Trần Thanh Tâm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY
 Trường THCS Hoàng Văn Thụ
	STT
	TÊN PHƯƠNG TIỆN
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	CHẤT LƯỢNG

	1
	Thang trèo 
	cái
	01
	Tốt

	2
	Bình C02
	Bình
	01
	Tốt

	9
	Bình bột
	Bình
	01
	Tốt

	3
	Hệ thống nước , ống
	ống PV
	02
	Tốt

	4
	Xô xách nước
	cái
	4c
	Tốt

	5
	Máy phát điện
	cái
	01
	Tôt

	6
	Cát
	Khối
	2m3
	Tốt

	7
	Chăn
	cái
	2 c 
	Tốt 

	8
	Ống nhựa mềm
	m
	50m
	Tốt

	9
	Giếng đào
	1 cái
	04 mét khối
	Tốt

	10
	Giếng khoan
	01 cái
	20 mét khối
	Tốt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Đại Tân, ngày     tháng  9 năm 2019
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Đại Tân, ngày 2  tháng 9 năm 2019


BẢN DỰ TRÙ KINH PHÍ

CHO CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ PCCC NĂM HỌC 2019 - 2020
                Căn cứ Điều 20, Luật phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 29/06/2001 và Điều 9; Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; Trường THCS Hoàng Văn Thụ có kế hoạch dự trù kinh phí về PCCC năm học 2016 - 2017 như sau: 

	TT
	Nội dung hoạt động PCCC
	Số tiền dự trù
	Ghi chú

	1
	- Kinh phí tổ chức huấn luyện và hội thao PCCC
	5.000.000đ
	

	2
	- Kinh phí tổ chức lập chỉnh lý phương án chữa cháy
	   500.000đ
	

	3
	- Kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị PCCC
	8.000.000đ
	

	4
	- Kinh phí bảo dưỡng định kỳ phương tiện chữa cháy 
	1.000.000đ
	

	5
	- Kinh phí xây dựng phương án PCCC
	1.000.000 đ
	

	6
	- Kinh phí thực tập phương án chữa cháy
	2.000.000đ
	

	Tổng cộng
	17.500.000đ
	


Bằng chữ:    (Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

Đề nghị Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ duyệt kinh phí để Đội PCCC cơ  sở triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy./.
	HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Tâm
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Trần Mậu Thu


	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
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BẢN CAM KẾT

ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

         
Kính gửi: Phòng Cảnh sát PC&CC …………………..
Tên cơ sở ký cam kết: Trường THCS Hoàng Văn Thụ..
Địa chỉ: Xã Đai Tân, Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Để bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng người lao động và đảm bảo an toàn PCCC chung, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu về PCCC sau đây:

      
1- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các điều kiện về an toàn về PCCC đối với Cơ sở cụ thể là:

           a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của Cơ sở.

b) Có quy định phân công chức trách, nhiệm vụ công tác PCCC trong Cơ sở và tổ chức thực hiện.

c) Có văn bản đã thẩm duyệt về PCCC đối với công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

 
d) Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải đảm bảo an toàn về PCCC.

 
đ) Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

 
e) Có lực lư​ợng PCCC Cơ sở đư​ợc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sãn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có phư​ơng án chữa cháy, thoát nạn và đư​ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 
g) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phư​ơng tiện PCCC khác, 
phư​ơng tiện cứu ngư​ời phù hợp với tính chất, đặc điểm của Cơ sở; đảm bảo về số   lượng, chất  lư​ợng và hoạt động theo quy định của Bộ Công An và các tiêu chuẩn về PCCC; có hệ thông giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại Cơ sở theo quy định.

 
h) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định.

 
2- Th​ường xuyên, định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho ngư​ời lao động, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ cho cán bộ quản lý lao động, an toàn viên và những ng​ời làm việc trong môi cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ. Thành lập lực lư​ợng PCCC Cơ sở, trang bị đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và duy trì hoạt động của lực lượng này có hiệu quả.

 
3- Chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đư​a nội dung PCCC vào ch​ương trình hoạt động để phát động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia; tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" và "Tuần lễ Quốc gia AT VSLĐ- PCCN".

 
4- Th​ường xuyên và định kỳ tự kiểm tra, khắc phục những thiếu về PCCC, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định an toàn vể PCCC, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn những kiến nghị của cơ quan quản lý nhà n​ớc về PCCC.

 
5- Khi Cơ sở có thay đổi về tính chất hoạt động và công năng thiết kế có liên quan đến an toàn PCCC thì báo ngay với cơ quan cảnh sát PCCC để hỗ trợ các biện pháp, giải pháp về PCCC.

      
6- Lập phương án PCCC theo quy định và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn mỗi năm ít nhất một lần.

 
7- Không để xảy ra cháy hoặc khi có cháy thì dập tắt kịp thời.

 
8- Phối hợp với các cơ quan Cơ sở lân cận, hộ gia đình và chính quyền địa phương sở tại trong việc tổ chức các hoạt động PCCC.

          9- Thực hiện lệnh huy động tham gia các hoạt động PCCC của cấp có thẩm quyền.                                         

         10- Tổ chức cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị ký cam kết thực hiện an toàn PCCC.

	Xác nhận của cơ quan quản lý 
nhà nước về PCCC


	Đại Tân, ngày     tháng 9  năm 2019                                                                                        
                               TM. BCH PCCC                                                                

                               TRƯỞNG BAN
                                HIỆU TRƯỞNG                                                                  
                                Trần Thanh Tâm                                                   



        PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN KÝ CAM KẾT 

ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

NĂM HỌC 2019 - 2020
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	CHỨC VỤ
	TRÌNH ĐỘ CM
	KÝ TÊN
	LƯU Ý

	1
	Trần Thanh Tâm
	1964
	H.trưởng
	ĐH
	
	

	2
	Nguyễn Văn Tuấn
	1982
	P.H.T
	ĐH
	
	

	3
	Phạm Văn Phương
	1978
	G.viên
	CĐ
	
	

	4
	Hồ Thị Song
	1981
	G.viên
	ĐH
	
	

	5
	Nguyễn Thị Mỹ
	1989
	G.viên
	ĐH
	
	

	6
	Nguyễn Thị Mỵ
	1979
	G.viên
	ĐH
	
	

	7
	Nguyễn thị Huệ
	1968
	G.viên
	ĐH
	
	

	8
	Phạm Tài
	1964
	G.viên
	ĐH
	
	

	9
	Lào Thị Niên
	1977
	G.viên
	ĐH
	
	

	10
	Bùi Tấn Anh
	1970
	G.viên
	ĐH
	
	

	11
	Nguyễn Ngô
	1964
	G.viên
	ĐH
	
	

	12
	Trần Thị Kim Lạc
	1978
	G.viên
	ĐH
	
	

	13
	Nguyễn Thị Thắm
	1983
	G.viên
	ĐH
	
	

	14
	Lê Thị Thu
	1978
	G.viên
	ĐH
	
	

	15
	Huỳnh Thị Phượng
	1977
	G.viên
	ĐH
	
	

	16
	Ngô Thị Xê
	1065
	G.viên
	ĐH
	
	

	17
	Huỳnh Văn Cường
	1970
	G.viên
	ĐH
	
	

	18
	Nguễn Thị Điệp
	1965
	G.viên
	ĐH
	
	

	19
	Nguyễn Thị Thanh
	1089
	G.viên
	ĐH
	
	

	20
	Võ Thị Thu Thảo
	1985
	G.viên
	ĐH
	
	

	21
	Lê Thị Hiếu
	1982
	G.viên
	CĐ
	
	

	22
	Trần Mậu Thu
	1960
	K- toán
	CĐ
	
	

	23
	Lê Thị Lan
	1982
	Văn thư
	CĐ
	
	 

	24
	Quách Thị Vy Luyn
	1978
	Thư viện
	ĐH
	
	

	25
	Trần Quang Đền
	1959
	GV T.bị
	ĐH
	
	

	26
	Ngô Thị Thu Hiền
	1989
	Y tế
	ĐH
	
	

	27
	Nguyễn Quang Vũ
	1987
	Bảo vệ
	9
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Lan
	Đại Tân, ngày     tháng 09  năm 2019
                             TM. BCH PCCC                                                                

                               TRƯỞNG BAN
                                HIỆU TRƯỞNG                                                                  
                              Trần Thanh Tâm



THEO DÕI 

VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC
	TT
	Nội dung tuyên truyền, huấn luyện PCCC
	Ngày, tháng, năm
	Cán bộ tuyên truyền huấn luyện PCCC
	Tổng số người tham gia
	Số người được cấp giấy CN

đã huấn luyện PCCC

	1
	Phổ biến cách phòng và chữa cháy do sử dụng điện 
	20/09/2019
	Trần Thanh Tâm
	27
	

	2
	Phổ biến nội quy sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy
	25/9/2019
	Nguyễn Văn Tuấn
	27
	

	3
	Phổ biến nội quy sử dụng điện
	10/10/2019
	Phạm Văn Phương
	27
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


THEO DÕI

VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, CHỈNH LÝ, HỌC TẬP, THỰC TẬP 
PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY.

	TT
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung xây dựng chỉnh lý học tập, thực tập phương án chữa cháy
	Nhận xét đánh giá kết quả
	Chữ ký của người có trách nhiệm tổ chức thực hiện

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


THEO DÕI CÔNG TÁC KIỂM TRA VỀ AN TOÀN PCCC
	TT
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung kiểm tra an toàn PCCC
	Nhận xét đánh giá và kiến nghị
	Chữ ký của cán bộ KT PCCC
	Chữ ký của bộ phận được kiểm tra về PCCC

	1
	2/9/2019
	Kiểm tra hệ thống điện, phòng thực hành hóa khu thực hành
	Thiết bị gọn gàng, ngăn nắp
	
	

	2
	4/9/2019
	Kiểm tra Các thiết bị về điện tại các phòng làm việc và khu học tập của học sinh
	Thiết bị điện đảm bảo.

Thực hiện đúng quy trình sử dụng điện.
	
	

	3


	6/9/2019
	Kiểm tra hệ thống điện, nước.
	Tất cả đều an toàn, sử dụng tốt.
Thực hiện đúng quy trình sử dụng.
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